	PHÒNG GIÁO DỤC BÌNH GIANG


	ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 9

MÔN: HOÁ HỌC

Thời gian làm bài: 150 phút.

(Đề này gồm 5 câu, 01 trang)


Câu 1 (2 điểm)

1. Trên bàn thí nghiệm có các chất rắn màu trắng sau: Na2SO3; K2CO3; CaCO3, NaHCO3; Na2CO3 và CaSO4. Một bạn học sinh đã lấy một chất ở đó làm các thí nghiệm sau:


Thí nghiệm 1. Cho tác dụng với dung dịch HCl thấy giải phóng khí CO2.


Thí nghiệm 2. Nung nóng hoàn toàn chất cũng giải phóng khí CO2.


Thí nghiệm 3. Chất rắn sau khi nung ở thí nghiệm 2 cho tác dụng với dung dịch HCl thấy giải phóng khí CO2.


Bạn đã lấy chất nào để làm thí nghiệm? Viết các phương trình phản ứng?

2. Từ các chất NaCl, H2O và hỗn hợp muối AlCl3; FeCl3 Bằng các phương trình hãy viết cách điều chế kim loại Fe.

Câu 2 (2 điểm)

1. Từ đá và than cùng các hợp chất cô cơ cần thiết viết các phương trình hóa học điều chế nhựa PE và nhựa PVC.

2. Bằng phương pháp hóa học nhận biết các dung dịch sau: Axit Clohidric; Đường Gluco; Đường Saccarozơ; Đường fructozơ chỉ dùng quỳ tím và một thuốc thử nữa hãy nhận biết các dung dịch trên.

Câu 3 (2 điểm)

1. Một hỗn hợp gồm Fe; FeO; Fe2O3 có khối lượng 8,64g. Chia hỗn hợp thành hai phần bằng nhau, phần thứ nhất cho vào cốc đựng một lượng dư dung dịch CuSO4 , sau phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng chất rắn tăng lên 0,08g. Hòa tan hết phần 2 bằng dung dịch HNO3 (l) thu được dung dịch A thoát ra 0,448 (l) khí NO (đktc) duy nhất. Cô cạn từ từ dung dịch A thu được 19,92 g muối sắt duy nhất B. Xác định công thức muối B.

2. Đốt cháy hoàn toàn 0,672 (l) hỗn hợp khíA (đktc)gồm CH4 và một anhken (Có thể tích trên 50% và số nguyên tử C không vượt quá 4). Dẫn sản phẩm cháy hấp thụ vào 350ml dung dịch Ba(OH)2 0,2 M thấy tạo 9,85g kết tủa. Xác định công thức hóa học của anken và % thể tích mỗi khí trong A.

Câu 4 (2 điểm)

1. Cho m (g) kim loại R có hóa trị không đổi qua 500ml dung dịch chứa AgNO3 và Cu(NO3)2 đều có nồng độ là 0,2M. Sau phản ứng hoàn toàn thu được lượng chất rắn có khối lượng (m + 7,45)g gồm 3 kim loại và dung dịch B chỉ gồm một chất tan duy nhất. Xác định kim loại R.

2. Nhiệt phân hoàn toàn 20g hỗn hợp A gồm: MgCO3; CaCO3; BaCO3 thu được khí B. Cho khí B hấp thụ vào dung dịch nước vôi trong thu được 10g kết tủa và dung dịch C, đun nóng dung dịch C tới hoàn toàn thấy tạo ra 6g kết tủa. Hỏi % khối lượng MgCO3 nằm trong khoảng nào?

Câu 5 (2 điểm)


Một hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ. Cho b gam X phản ứng vừa đủ với 250 ml dung dịch 1M được 2 muối CnH2n+1COONa và CpH2p+1COONa và một rượu CmH2m+1OH. Lấy toàn bộ lượng rượu cho phản ứng hết với Na, thu được 1,68 (l) H2. Mặt khác khi đốt cháy hoàn toàn a gam X cần dùng vừa hết 3,248 lít khí O2, thu được 2,912 lít CO2. Các khí đo ở đktc. Xác định công thức hóa học của các chất trong hỗn hợp X.

Cho H = 1; O = 16; C = 12; Fe = 56; Ba = 137; Mg = 24; Ca = 24; Na = 23

	PHÒNG GD & ĐT BÌNH GIANG

	HƯỚNG DẪN CHẤM 

ĐỀ THI CHỌC SINH GIỎI LỚP 9

MÔN: HÓA HỌC

(Hướng dẫn chấm gồm 03 trang)


	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1

(2 Điểm )
	1. Theo các thí nghiệm ta thấy:

- TN 1: Chất lấy phải chứa nhóm CO3 gồm (; K2CO3; CaCO3, NaHCO3; Na2CO3)

- TN 2: Chất đó phải bị nhiệt phân nên gồm: CaCO3, NaHCO3

- TN 3: Sản phẩm sau nung phải có gốc CO3 nên chất là NaHCO3
Vậy chất bạn lấy là NaHCO3
Các PTHH:   NaHCO3 + HCl 
[image: image1.wmf]¾
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 NaCl + CO2 + H2O

2NaHCO3  
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 Na2CO3  + CO2  + H2O

Na2CO3   + 2HCl  
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   2NaCl   + H2O  +  CO2
	0.25 đ

 0.25 đ

0.5 đ

	
	2. Các PTHH là 

2NaCl + 2H2O    đpdd   2NaOH   +  H2   +  Cl2
Hoàn tan hoàn toàn hỗn hợp Muối bằng lượng dư NaOH

4NaOH  +  AlCl3               NaAlO2    +  3NaCl  + 2H2O

  3NaOH  + FeCl3            Fe(OH)3       +    3 NaCl

Tách chất rắn thu được nung hoàn toàn

2Fe(OH)3      t0      Fe2O3    +  3H2O 

Khử Chất rắn sau cùng bằng H2 thu được kim loại Fe

Fe2O3  + 3 H2     t0     2 Fe    +  3 H2O  
	0.25 đ

0.25 đ

0.25 đ

 0.25 đ

	Câu 2

(2 Điểm )
	1. Các PTHH là: 

CaCO3     t0      CaO  +  CO2
CaO  +  3C     t0    CaC2   +  CO  

CaC2   + 2 H2O            Ca(OH)2   +  C2H2
n C2H2     t0,p    PE

  C2H2  +  HCl      xt     CH2 = CHCl

nCH2 = CHCl     xt     PVC
	0. 5 đ

 0. 5 đ

	
	2.  -Dùng quỳ tím nhận ra HCl

-Dùng phản ứng tráng gương nhận ra Glucozơ (C6H12O6)

-Thủy phân trong môi trường HCl rồi tráng gương nhận ra Saccarozơ

-Chất còn lại không hiện tượng gì là Fructozơ

Các PTHH:

 C6H12O6   +  Ag2O   AgNO3 /ddNH3     C6H12O7  +  2Ag

C12H22O11   + H2O      ddHCl       C6H12O6  +   C6H12O6
                                                     (Fructozơ)      (Glucozơ)
	0.25 đ

0.25 đ

0.25 đ

 0.25 đ

	Câu 3

(2 Điểm )
	1. Phần thứ nhất có Fe phản ứng

Fe  +  CuSO4               FeSO4   +   Cu  (1)

Phần thứ 2 có các PTHH  

Fe  +  4HNO3           Fe(NO3)3   +  NO    +  2H2O  (2)

3FeO +  10HNO3           3Fe(NO3)3   +  NO    +  5H2O  (3)

Fe2O3  +  6HNO3           2Fe(NO3)3       +  3H2O  (4)

Theo bài ra ta tính được nFe = 0,01 mol; nNO = 0,02 mol

Nên nFeO = 0,03 mol Theo PT (2) và (3)

Vậy nFe2O3 = 0,01 mol

Theo PT  (2) , (3) Và (4)  Ta có tổng số Mol muối Fe(NO3)3 là 0,06 mol nên Khối lượng muối là 0,06 x 242 = 14,52 g trái với đề ra. Vậy muối B phải là muối kép: Fe(NO3)3 . xH2O.

Vậy Khối lượng phân tử của B là: 19,92 : 0,06 = 332 g nên mH2O là (332 – 242 ): 18 = 5. 

Vậy CTHH của muối B là Fe(NO3)3 . 5H2O


	0.25 đ

0.25 đ

0.25 đ

0.25 đ

	
	2. Gọi CTHH anken là CnH2n (n < 5)

- Số mol hỗn hợp là: 0,672 : 22,4 = 0,03 mol. (nanken > 0,015mol)

- Số mol Ba(OH)2 là 0,07 mol

- Số mol BaCO3 là 0,05 mol.

Các PTHH xảy ra:

CH4  + 2 O2       t0    CO2   + 2 H2O   (1)

2CnH2n  + 3n O2       t0    2nCO2   + 2n H2O   (2)

CO2 + Ba(OH)2                  BaCO3   +  H2O   (3)

2CO2 + Ba(OH)2                  Ba(HCO3 )2  (4)

Gọi a và b lần lượt là số mol của hai khí trong hỗn hợp ta có:

    Nếu Ba(OH)2   dư thì  a + b  = 0,03  và a + 2nb = 0,05

Vậy  (2n - 1)b = 0,02.

Khi n = 2 thì b = 0,02 mol (Thỏa mãn)  Vậy Anken là C2H4
Khi n = 3 thì b = 0,01 < 0,015 Loại

-     Khi n = 4 thì b < 0,015 Loại

Nếu Có cả phản ứng (4) thì ta có: 

a + b  = 0,03 và a + 2nb = 0,09

Hay  (2n - 1)b = 0,06.

Khi n = 2 thì b = 0,06 mol (Loại)  

Khi n = 3 thì b = 0,03 > 0,015 (Loại)

Khi n = 4 thì b = 0,02 mol (Thỏa mãn) Vậy Anken là C4H8

	0.25 đ

0.25 đ

0.25 đ

0.25 đ

	Câu 4

(2 điểm)
	1. Gọi Hóa trị kim loại là x ta có

Theo bài ra: 

số mol của Cu(NO3)2 = số mol AgNO3 = 0,5 x 0,2 = 0,1M

Chất rắn gồm 3 kim loại nên R dư hai dung dịch muối hết

PTHH:

2 R  +   xCu(NO3)2              2R(NO3)2    +  xCu   (1)

 R  +   2xAgNO3                             2R(NO3)2    +  2xAg  (2)

Theo bài ra ta có: Khối lượng chất rắn còn lại là:

{ m – 0,1R(1/x+ 2/x)} + 64 . 0,1 + 108 . 0,1 = m + 7,45

Giải ra ta được 0,3R = 2 x 9,75

R = 65   vậy kim loại đó là Zn


	0.25 đ

0.25 đ

0.25 đ

0.25 đ



	
	2. Các PTHH:

 MgCO3   t0        MgO   +   CO2  (1)

 CaCO3   t0        CaO   +   CO2  (2)

 BaCO3   t0        BaO   +   CO2  (3)

CO2   +  Ca(OH)2             CaCO3   +   H2O  (4)

2CO2   +  Ca(OH)2             Ca(HCO3)2   (5)

Ca(HCO3)2           t0       CaCO3   +   H2O  +   CO2  (6)

Theo (4); (5); (6) Ta có số mol CaCO3 kết tủa là 0,1 mol và 0,06 mol

Theo Các PTHH (4); (5); (6) thì số mol CO2 = 0,22 mol

 Nên tổng số mol 3 muối là 0,22 mol nên ta có: Gọi số mol các muối là x, y, z ta có

84x + 100y + 197z = 100 ( 100y + 197z = 100 – 84x

Và x + y + z = 1,1 ( y + z = 1,1 – x

Kết hợp ta có:     52,5 < 84x < 86,75

Vậy % lượng MgCO3 nằm trong khoảng tờ 52,5% đến 86,75%


	0.25 đ

0.25 đ

0.25 đ

0.25 đ



	Câu 5 

(2 điểm)
	Theo đầu bài ta thấy hai hợp chất phải là Este hay axit hữu cơ

Gọi CTHH 2 chất đó là:   CnH2n+1COORvà  CpH2p+1COOR Trong đó R là:  CmH2m+1   

Theo bài ra ta có: 

CnH2n+1COOR  + NaOH           CnH2n+1COONa  +ROH     (1)  CpH2p+1COOR  +  NaOH         CpH2p+1COONa +  ROH(2) 

2ROH   +  2Na            2RONa   +  H2   (3)

Theo bài ra ta có nNaOH = nROH = 0,25 mol

 Theo PTHH (3) ta có nROH = 0,15 mol < neste nên hai hợp chất hữu cơ một là este một là Axit.

Gọi x  là số nguyên tử trung bình của C do các chất đều là hợp chất no nên có CTTQ là CxH2xO2 PT cháy là:

  CxH2xO2   +  (3x – 2)/2 O2               xCO2  +   x H2O  (4)

Theo (4) ta có Số mol CO2 = số mol H2O  = 0,13 mol nên Khối lượng là:

Khối lượngCO2 = 5,72g ; khối lượng H2O = 2,34g và O2 = 4,64g

Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có  khối lượng hỗn hợp X là: 3,42g  

Ta có trong a gam hỗn hợp có nEste =0,15 mol và nAxit = 0,1 mol

Gọi t và v lần lượt là số mol este và axit trong b gam hỗn hợp ta có 

nCO2 = x(t +v) = 0,13   và nO2 = (3x – 2)/2 (t +v) = 0,145 

( t + v = 0,05    kết hợp với trên ta được  v = 0,02 ; t = 0,03

Khối lượng mol trung bình là:   M   = 68,4 g nên một trong hai chất phải là: HCOOH; CH3COOH; HCOOCH3.

Nếu là  HCOOH  thì Meste là  83,3 loại

Nếu là  CH3COOH  thì  Meste là  74 thì este có CTHH là C3H6O2 có CTCT phù hợp là   HCOOC2H5   (Thỏa mãn)

Nếu là  HCOOCH3  thì Meste là 81 loại.
	0.25 đ

0.25 đ

0.25 đ

0.25 đ

0.25 đ

0.25 đ

0.25 đ

0.25 đ
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